
HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 2020 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

 

- 08h00 ngày 25 tháng 10 (chủ nhật) 

o Đơn Nam 35t trở lên  : T1 -> T3  (3) 

o Đơn Nam dưới 35t  : T1 -> T16  (16) 

o Đôi Nữ 35t trở lên  : T1   (1) 

o Đôi Nam 35t trở lên  : T1   (1) 

o Đôi Nữ dưới 35t  : T1 -> T4  (4) 

 

- 14h00 ngày 25 tháng 10 (chủ nhật) 

o Đơn Nam 35t trở lên               : T4 -> T18  (15) 

o Đơn Nữ dưới 35t   : T1 -> T6  (6) 

___________________________________________________ 

 

- 08h00 ngày 31 tháng 10 (thứ bảy) 

o Đơn Nam 35t trở lên  : T19 -> T26  (7) 

o Đơn Nam dưới 35t   : T17 -> T32  (17)  

 

- 14h00 ngày 31 tháng 10 (thứ bảy) 

o Đôi Nam 35t trở lên  :           T2 -> T17                   (16) 

o Đơn Nữ 35t trở lên  : T1 -> T8  (8) 

_______________________________________________ 

 

- 08h00 ngày 1 tháng 11 (chủ nhật) 

o Đơn Nam dưới 35t  : T33 -> T40  (9) 

o Đơn Nam 35t trở lên   : T27 -> T30  (4) 

o Đơn Nữ 35t trở lên   : T9 -> T12  (5) 

o Đơn Nữ dưới 35t  : T7 -> T10  (4) 

 

- 14h00 ngày 1 tháng 11 (chủ nhật) 

o Đôi Nam dưới 35t  : T1 -> T14  (14) 

o Đôi Nữ 35t trở lên               :           T2 -> T8                    (7) 

___________________________________________________ 

 

- 08h00 ngày 7 tháng 11 (thứ bảy) 

o Đôi Nam Nữ dưới 35t  : T1 -> T21  (21) 

o Đôi Nam Nữ 35t trở lên : T1 -> T3  (3) 

 

- 14h00 ngày 7 tháng 11 (thứ bảy) 

o Đôi Nam Nữ dưới 35t             : T22 -> T25  (4) 

o Đôi Nam Nữ 35t trở lên : T4 -> T15  (12) 

___________________________________________________ 

 

 

 



- 08h00 ngày 8 tháng 11 (chủ nhật) 

o Đôi Nam dưới 35t   : T15 -> T26  (11) 

o Đơn Nữ 35t trở lên  : BK + CK  (3) 

o Đơn Nam 35t trở lên  : BK + CK  (3) 

 

- 14h00 ngày 8 tháng 11 (chủ nhật) 

o Đôi Nam 35t trở lên  : T18 -> T25  (8) 

o Đơn Nữ dưới 35t  : BK + CK  (3) 

___________________________________________________ 

 

- 08h00 ngày 14 tháng 11 (thứ bảy) 

o Đơn Nam dưới 35t             : T41 -> CK  (8) 

o Đôi Nữ 35t  trở lên            :            T9 -> CK  (6) 

 

- 14h00 ngày 14 tháng 11 (thứ bảy) 

o Đôi Nam 35t trở lên  : T26 -> CK  (8) 

o Đôi Nam dưới 35t  : BK + CK  (3) 

___________________________________________________ 

 

 

- 08h00 ngày 15 tháng 11 (chủ nhật) 

o Đôi Nam Nữ dưới 35t       : BK + CK  (3) 

o Đôi Nam Nữ 35t trở lên   : BK + CK  (3) 

 

 

BẾ MẠC + PHÁT GIẢI 

 


